MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT- KHỐI 2
 Năm học: 2024 – 2025
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	HTK

	1. Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	
	 
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,0

	2. Đọc hiểu văn bản


	Số câu
	 2
	 
	2
	 
	
	 1
	       4
	  1
	

	
	Số điểm
	1
	 
	1
	 
	 
	 1
	       2,0
	  1,0
	

	3. Kiến thức Tiếng Việt:

 
	Số câu
	
	2
	
	2
	
	
	     
	    4
	

	
	Số điểm
	
	1
	
	1
	
	
	
	  2,0
	

	          Tổng
	Số câu
	2
	2
	2
	
	
	1
	        4
	   5
	

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	1,0
	      2,0
	3,0
	

	4. Viết( nghe- viết)


	Số câu
	
	    1
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Số điểm
	
	  4,0
	
	
	
	
	
	
	

	5. Viết:

Viết đoạn văn từ 4 - 5 câu theo chủ đề đã học.

	Số câu
	
	
	
	    1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	  6,0
	
	
	
	
	


